
1 19574802010027 Sipaserd Amnad PA 0260736 7480201 0972051230 Điện thoại x
2 19574802010028 Louangphomsopha Chilasak P 2064529 7480201 0973346774 Điện thoại x
3 19574802010017 Huỳnh Lê Khánh Duy 221500421 7480201 0394545155 Điện thoại x
4 19574802010004 Nguyễn Thị Nguyên Khương x 221526657 7480201 0349763139 Điện thoại x
5 19574802010005 Trần Duy Linh 221470558 7480201 0375109690 Điện thoại x
6 19574802010006 Nguyễn Thị Phúc Loan x 221500496 7480201 0333754425 Điện thoại x
7 19574802010023 Huỳnh Kim Luân 221471621 7480201 0332919340 Điện thoại x
8 19574802010029 Ouphasakda Pathoumma x PA 0242115 7480201 0986780920 Điện thoại x
9 19574802010030 Thongmaha Soutthida x PA 0257977 7480201 0337345801 Điện thoại x

10 19574802010011 Nguyễn Minh Thịnh 221507465 7480201 0941064500 Điện thoại x
11 19574802010012 Lê Anh Thương 221493883 7480201 0337263408 Điện thoại x
12 19574802010013 Mai Thanh Tiện 221515386 7480201 0343027232 Điện thoại
13 19574802010015 Lê Nguyễn Mạnh Tuấn 221502157 7480201 0365457542 Điện thoại
14 19574802010002 Trần Quốc Bảo 221527644 7480201 0856421517 Điện thoại x
15 19574802010018 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hải 221507337 7480201 0855257844 Điện thoại x
16 19571402010001 Nguyễn Bảo Chung x 221480574 7140201 0383429732 Điện thoại x
17 19571402010002 Phạm Thị Kim Hằng x 221498245 7140201 0343847150 Điện thoại x
18 19571402010004 Đào Thị Kim Hiền x 221523771 7140201 0926632491 Điện thoại x
19 19571402010013 Lưu Thị Mỹ Kim x 221523710 7140201 0967572093 Điện thoại x
20 19571402010005 Trần Thị Yến Ly x 221489349 7140201 0332413849 Điện thoại x
21 19571402010014 Nguyễn Thị Trà My x 221519008 7140201 0762521118 Điện thoại x
22 19571402010006 Nguyễn Thị Ánh Nhàn x 221500764 7140201 0905425827 Điện thoại x
23 19571402010007 Lương Thị Nhi x 221511330 7140201 0399659713 Điện thoại x
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24 19571402010024 Nguyễn Phạm Thu Phận x 221511386 7140201 0335549884 Điện thoại x
25 19571402010015 Trần Thị Lệ Phiến x 221482122 7140201 0352256392 Điện thoại x
26 19571402010016 Phạm Thị Y Thảo x 221487496 7140201 0357557054 Điện thoại x
27 19571402010017 Phan Thanh Thảo x 221483939 7140201 0985403387 Điện thoại x
28 19571402010010 Ngô Thị Tuyết Thơm x 221436601 7140201 0917763560 Điện thoại x
29 19571402010011 Nguyễn Thị Hoài Thương x 221509455 7140201 0338215646 Điện thoại x
30 19571402010018 Trần Thị Thanh Thúy x 221507173 7140201 0388699943 Điện thoại x
31 19571402010012 Nguyễn Thị Bích Thùy x 221502347 7140201 0337465891 Điện thoại x
32 19571402010025 Đinh Khánh Trân x 221523155 7140201 0398920776 Điện thoại x
33 19571402010019 Nguyễn Thiện Trang x 221512589 7140201 0886742192 Điện thoại x
34 19571402010026 Nguyễn Thị Mỹ Trinh x 221511387 7140201 0933446519 Điện thoại
35 19571402010020 Tống Kiều Anh Tú x 225941952 7140201 0984690619 Điện thoại x
36 19571402010021 Nguyễn Thị Kim Uyên x 221491882 7140201 0369214685 Điện thoại x
37 19571402010022 Mlô Hờ Vân x 221497183 7140201 0911185180 Điện thoại x
38 19571402020029 Lê Nhân Đức 221388920 7140202 0989145117 Điện thoại x
39 19571402020001 Phan Huỳnh Khánh Duyên x 221487763 7140202 0853384777 Điện thoại
40 19571402020013 Sô Thị Thu Hảo x 221523434 7140202 0372165680 Điện thoại x
41 19571402020014 Lê Mo Hờ Hiền x 221476744 7140202 0334791775 Điện thoại x
42 19571402020002 Lê Thanh Hương x 221524079 7140202 0392138362 Điện thoại
43 19571402020015 Hán Thị Huyền x 264559941 7140202 0886238457 Điện thoại x
44 19571402020016 Trần Yến Khoa x 221507237 7140202 0357283784 Điện thoại x
45 19571402020003 Nguyễn Thị Liên Kiều x 221511337 7140202 0343945170 Điện thoại
46 19571402020017 Võ Thị Thanh Lam x 221487779 7140202 0375292308 Điện thoại x
47 19571402020004 Phan Duy Mỹ Lợi x 221498055 7140202 0364108678 Điện thoại x
48 19571402020005 Lê Đào Hiền Lương x 221444444 7140202 0359133323 Điện thoại x
49 19571402020006 Nguyễn Thị Hoàng Mai x 221509195 7140202 0386550993 Điện thoại x
50 19571402020028 Nguyễn Thị Sơn My x 221506492 7140202 0829912761 Điện thoại x
51 19571402020007 Nguyễn Hiếu Ngân x 221494575 7140202 0869065221 Điện thoại
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52 19571402020018 Trần Lê Thanh Nhàn x 221492122 7140202 0856560122 Điện thoại x
53 19571402020009 Võ Huỳnh Như x 221503561 7140202 0964815265 Điện thoại x
54 19571402020019 Phan Trịnh Kim Phượng x 221518609 7140202 0774559283 Điện thoại
55 19571402020027 Đổng Thị Thu Sương x 264559842 7140202 0355853770 Điện thoại x
56 19571402020010 Ngô Đỗ Phương Thảo x 221481884 7140202 0357724833 Điện thoại x
57 19571402020011 Lê Đỗ Hoài Thu x 221524609 7140202 0918296851 Điện thoại x
58 19571402020020 Phạm Lê Cẩm Tiên x 221524462 7140202 0854445286 Điện thoại x
59 19571402020021 Văn Lê Thùy Trang x 221492177 7140202 0944660939 Điện thoại x
60 19571402020022 Huỳnh Thị Thanh Tuyền x 212622500 7140202 0986619749 Điện thoại x
61 19571402020012 Ngô Phạm Trường Vi x 221503617 7140202 0376495966 Điện thoại x
62 19571402020023 Trần Linh Vi x 221492611 7140202 0393065378 Điện thoại x
63 19571402020024 Phạm Thị Hoàng Ý x 221451904 7140202 0985542097 Điện thoại
64 19571402310005 Nguyễn Thị Kim Lài x 221519871 7140231 0369475404 Điện thoại x
65 19571402310002 Bùi Bích Ngọc x 221523146 7140231 328612008 Điện thoại x
66 19571402310009 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh x 221510470 7140231 0373002987 Điện thoại x
67 19571402310004 Phan Văn Sang 221443418 7140231 382426938 Điện thoại x
68 19571402310006 Trịnh Trương Triển x 221524582 7140231 0584357138 Điện thoại x
69 19571402310001 Trần Thị Mỹ Hảo x 221310703 7140231 0911363791 Điện thoại
70 19571402310011 Nguyễn Thị Kim Tiên x 221476487 7140231 0935541884 Điện thoại x
71 19571402310007 Nguyễn Thị Thùy Trang x 221509712 7140231 0943985860 Điện thoại x
72 19572202010015 Vũ Hồ Vy Đan x 221493269 7220201 0962605061 Điện thoại x
73 19572202010002 Trần Thị Thu Diệp x 221527299 7220201 0889279281 Điện thoại x
74 19572202010003 Lý Đăng Dương 221462552 7220201 0886179554 Điện thoại x
75 19572202010005 Nguyễn Thị Hoàng Hảo x 221480242 7220201 0933028647 Điện thoại x
76 19572202010007 Lê Thị Ngọc Hiền x 221510550 7220201 0382203848 Điện thoại x
77 19572202010006 Nguyễn Thị Hiền x 221468771 7220201 0971168653 Điện thoại x
78 19572202010018 Nguyễn Thị Thu Hiền x 221523793 7220201 0327514770 Điện thoại x
79 19572202010008 Nguyễn Thị Thùy Linh x 221513310 7220201 0395948501 Điện thoại x



Nữ
Mã ngành đào 

tạo
Số thẻ căn 

cước/ CMND
TT Mã sinh viên Họ và tên

Thông tin 
liên hệ (điện 

thoại, 
email,…)

Có 
phản 

hồi

Hình thức 
khảo sát 

(Online, điện 
thoại, 

80 19572202010027 Lê Thy Quyên x 221512547 7220201 0352491019 Điện thoại x
81 19572202010009 Nguyễn Bích Thảo x 221476479 7220201 0827092551 Điện thoại x
82 19572202010010 Đặng Minh Thuận 221518310 7220201 0914447901 Điện thoại x
83 19572202010022 Trần Hiếu Thương 221449860 7220201 0376282484 Điện thoại x
84 19572202010011 Nguyễn Ngọc Trâm x 221476172 7220201 0702493108 Điện thoại x
85 19572202010013 Hồ Anh Tuyền x 221498454 7220201 0334719441 Điện thoại x
86 19572202010004 Lê Thị Ngọc Hân x 221523145 7220201 0362946571 Điện thoại x
87 19572202010016 Lê Thị Ngọc Huệ x 221502349 7220201 0379666962 Điện thoại x
88 19572202010017 Lê Trung Quân 221423462 7220201 0356817845 Điện thoại x
89 19572202010020 Võ Cao Thành Tài 221516544 7220201 0948901703 Điện thoại x
90 19573106300009 Lê Tú Cẩm x 221468912 7310630 0359122181 Điện thoại x
91 19573106300013 Nguyễn Bảo Khánh 221478844 7310630 0828253936 Điện thoại x
92 19573106300002 Đặng Thị Thanh Lam x 221487536 7310630 0382547787 Điện thoại x
93 19573106300003 Lương Trọng Lâm 221511235 7310630 0328743373 Điện thoại x
94 19573106300004 Nguyễn Thị Mỹ Ly x 221483963 7310630 0365064012 Điện thoại x
95 19573106300007 Lê Nguyễn Xuân Quỳnh x 221510486 7310630 0826803804 Điện thoại x
96 19573106300008 Lưu Thị Như Quỳnh x 221511265 7310630 0365388433 Điện thoại x
97 19573106300016 Nguyễn Thị Thanh Trà x 221478876 7310630 0857805069 Điện thoại x
98 19573106300006 Văn Minh Hiếu 221511234 7310630 0917424170 Điện thoại x
99 20151140201064 Lê Thị Thúy  Nga x 221374337 5114020 0343617371 Điện thoại

100 20151140201002 Huỳnh Thị Cẩm x 221546095 5114020 0971189214 Điện thoại x
101 20151140201004 Lê Thị Kim Chi x 221486568 5114020 0369087106 Điện thoại x
102 20151140201020 Nguyễn Thị Kim Chi x 221492881 5114020 0377593451 Điện thoại x
103 20151140201005 Trần Thị Phương Chi x 221473690 5114020 0387228363 Điện thoại x
104 20151140201006 Lê Thị Thủy Chung x 221487364 5114020 0334421151 Điện thoại x
105 20151140201028 Trần Thị Thủy Chung x 233326090 5114020 0352391139 Điện thoại x
106 20151140201029 Nguyễn Thị Mỹ Hảo x 221517535 5114020 0374711045 Điện thoại x
107 20151140201022 Nguyễn Duy Kiều x 221520276 5114020 0972867885 Điện thoại x
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108 20151140201031 Nguyễn Thị Mỹ Lê x 225622364 5114020 0387710546 Điện thoại x
109 20151140201008 Hồ Thị Kim Mi x 221504094 5114020 0382213716 Điện thoại x
110 20151140201009 Nguyễn Thị Hoàng Mi x 221510500 5114020 0834414808 Điện thoại x
111 20151140201010 Huỳnh Thị Diễm My x 221452181 5114020 0378261327 Điện thoại x
112 20151140201011 Ngô Thị Diễm My x 221287534 5114020 0395142420 Điện thoại x
113 20151140201023 Nguyễn Thị Thiên Nga x 221500666 5114020 0325816523 Điện thoại x
114 20151140201012 Trần Nguyễn Bích Ngọc x 221496711 5114020 0359292410 Điện thoại x
115 20151140201024 Ksơr Hờ Quyên x 221513369 5114020 0329401098 Điện thoại x
116 19151140201017 Nguyễn Bích Quyên x 221470668 5114020 357026512 Điện thoại
117 20151140201026 Trịnh Thị Lệ Quỳnh x 221487430 5114020 0852924116 Điện thoại x
118 20151140201014 Nguyễn Lê Thị Thảo x 221507062 5114020 0399119504 Điện thoại x
119 20151140201033 Nguyễn Thị Kim Thoa x 221502398 5114020 0583361165 Điện thoại x
120 20151140201015 Mai Thị Thúy x 221514628 5114020 0365825041 Điện thoại x
121 20151140201034 Huỳnh Thị Ngọc Trâm x 221524819 5114020 0913571098 Điện thoại x
122 20151140201016 La Thị Huyền Trang x 221485504 5114020 0395366581 Điện thoại x
123 20151140201017 Ngô Thị Huyền Trang x 221508724 5114020 0924159351 Điện thoại x
124 20151140201019 Nguyễn Kiều Trinh x 221520378 5114020 0865417905 Điện thoại x

Phú Yên, ngày     tháng 01 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Văn Thưởng
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